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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 23/2012/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở
quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau 
cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 86/TTr-LĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau
1. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, viên chức; người đang trong thời gian thử việc; người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 03 (ba) tháng trở lên và những người được điều động biệt phái có thời hạn từ 03 (ba) tháng trở lên làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi chung là cán bộ, viên chức). 
2. Phạm vi và nguyên tắc áp dụng
a) Phạm vi áp dụng

- Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (thành lập theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ);
- Đơn vị Quản lý người sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/9/2009 của Chính phủ.
b) Nguyên tắc áp dụng

- Phụ cấp thu hút đặc thù được áp dụng đối với tất cả cán bộ, viên chức làm việc được quy định tại Khoản 1 điều này;
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);
- Không áp dụng chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5, Mục II, Thông tư Liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007;
3. Mức phụ cấp
a) Phụ cấp thu hút đặc thù
Cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, đơn vị quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được hưởng mức phụ cấp thu hút đặc thù là: 1.500.000 đồng/người/tháng.
b) Phụ cấp ưu đãi y tế
- Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với cán bộ, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm cho người nghiện ma túy, người bán dâm bị bệnh AIDS giai đoạn IV; 

- Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với cán bộ, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm cho người nghiện ma túy, người bán dâm bị bệnh AIDS giai đoạn III;

Việc phân loại lâm sàng bệnh AIDS giai đoạn III,  giai đoạn IV thực hiện theo quy định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV;
- Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế (khám, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, tư vấn phục hồi tâm lý, thay đổi hành vi cho người nghiện ma túy, người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS) và người trực tiếp làm các công việc trông coi, bảo vệ, vận chuyển, phục vụ người nghiện ma túy, người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS tại các Trung tâm (bao gồm cả việc quản lý, điều trị tại bệnh viện, truy bắt, can thiệp khi đánh nhau, xử lý kỷ luật, vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh môi trường).
c) Phụ cấp ưu đãi giáo dục
 Cán bộ, viên chức (kể cả hợp đồng thỉnh giảng) trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS (bao gồm cả việc duy trì sinh hoạt nội vụ, theo dõi diễn biến tư tưởng, truy bắt, can thiệp khi đánh nhau, xử lý kỷ luật, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật) tại Trung tâm và cán bộ, viên chức được phân công dạy nghề cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS trong các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất tại các Trung tâm, mức phụ cấp là 50%;
d) Phụ cấp ưu đãi công tác quản lý
 Cán bộ, viên chức làm công tác quản lý, không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề tại các Trung tâm, mức phụ cấp là 25%.
Mỗi cán bộ, viên chức chỉ được hưởng một loại phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp ưu đãi cao nhất quy định tại Điểm b, c, d, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định này. 
đ) Cách tính phụ cấp

Các chế độ phụ cấp quy định tại Điểm b, c, d, đ, Khoản 3 điều này được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp ưu đãi 01 tháng = mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi được hưởng.
4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp được bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách địa phương; nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất; từ nguồn đóng góp của người nghiện và gia đình người nghiện và các khoản thu hợp pháp khác.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Điều 11, Mục I, Chương III, Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ, chính sách áp dụng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và cộng đồng; cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trí


 Phụ lục

 CÁCH TÍNH MỨC PHỤ CẤP ƯU ĐÃI
(Kèm theo Quyết địnhh  số 23/2012/QĐ-UBND

 ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Ví dụ. Hướng dẫn cách tính hưởng phụ cấp ưu đãi giáo dục như sau: 

Ông Nguyễn Văn B trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS thuộc Phòng Giáo dục hòa nhập cộng đồng, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Đồng Nai đã xếp bậc 6, hệ số lương 3,99, ngạch chuyên viên, phụ cấp chức vụ 0,3, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành, ông Nguyễn Văn B được áp dụng mức phụ cấp ưu đãi giáo dục là 50%, tính cho 01 tháng như sau:


                  = 830.000 đồng x (3,99 + 0,3) x 50% = 1.780.350 đồng
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